SO'YTE CONG CONG QUAN LOS ANGELES
LENH CUA VIEN CHUC YTE

COUNTY OF LOoS ANGELES

Nghi dinh thw Mé& cira lai danh cho Co' s& Cham séc Ca nhan: Phu lucR

Cap nhat Gan day: (Thay dbi dwoc té mau vang)

5/20/2021: Céac dich vu x4 khuyén va xam & ving mdi va miéng duoc phép thwc hién. Ngoai khau trang,
nghé nhan thwc hién cac dich vu nay cung phai deo thém tdm che mat dé bao vé mat va duoc khuyén
khich st dung loai khau trang c6 hiéu qua béo vé t6t hon va dadm bao rang khu vuc lam viéc dwoc théng
gi6 tét. Phwong phép triliéu bang céch tao tia phun nwéc hoac 6-xy siéu nhé khéng con d phan loai la
cac quy trinh tao khi dung va dugc phép thye hién tuan theo Nghi dinh thw nay. G

Ty & cac ca nhiém bénh, canhap vién va tl vong vi COVID-19 d4 glam bot vaduy tr\ o 6n dinh, nhung
COVID-19 tiép tucgay ra nguy co lay nhiém cao cho cac cong ddng va doi hai tat guwdi va cac doanh
nghiép phai thwc hién cac bién phap phong ngtra va stra ddi cach van hanh 6hoat dong dé giam thiéu
nguy co lay lan ctiabénh.
.

Do quan Los Angeles hiéndang ndm trong “Bac mau Vang” trong khyd ach Chi tiét cha Tiéu bang
cho mdt Nén kinh té An toan hon, nghl dinh thw nay da dwoc cap nheﬁ%bo mot s6 han che cho hoat déng
cu thé & dja phuo’ng Céaccéd sd can phal van hanh mot cach thal‘trong tuan thu cac yéu cau trong nghi dinh
thw nay dé gidm bot kha nang 1y lan ctia COVID-19 trong cac ho ng kinhdoanh ctia ho.

S& Y té Coéng cong Quén Los Angeles dang ap dung mét ph@phap theo tirng giai doan, dwoc hoé tro bdi
cac chuyen gia ve khoa hoc va 'y té cong cong de cho phép mdPsd doanh nghiép nhét dinh tlep tuc hoat dong
thé cho cac dich vu cham séc ca nhan, bao gom
nhung khéng gioi han & nhirng dich vu doi héi phéinghednyao mat hodc co thé cta khach hang. Ngoai cac
diéu kién dat ra b&i Vién chic Y té Cong cor%gc A\ [ 1®uBang, cac doanh nghiép va nguwdi hanh nghé cling
phai tuan thu tat ca cac luat hién hanh bao gb 2u kién dwoc quy dinh trong Nghi dinh thw nay.

Vi cac hoat dong trong nha mang cacn u n quan dén lay truyén COVID-19 cao hon, dac biét la trong
nhirng khéng gian cé sy thong g|o ké an trong la cac co s¢& phal dam bdo duy tri khodng cach vat ly
thich hop, khach hang vanhan vién lu e0 khau trang vao tat cd moi luc, vé sinh tay dwoc tuan tha nghiém
ngat, viéc lam sach va kh truing dwoc tary cwdng ctia co sé& dwoc duy tri va sy thdng gié dwoc téi wu hda.

my; dich vu dién phan phiy t ghé nhan vé co thé, tiém xam da, x3m da trang dlem ban vinh vién va vinh
vién; ctra hang xé khuyé
lam mong; ti€ém lam (6

Dich vu cham s6c ca nhan b@n nhwng khong gigi han &, chuyen vién lam dep da, cham soc da va tham

: mat-xa (khdng phai chdm séc sirc khde); dich vu tdmnédng nhan tao; tiém
@ cat téc nam.

Khach héng&h“ théWau thu thire 8n va dé ubng khi dang & bén trong hoac trén khudn vién ctia co sé.

.

Xin lwu y:
thuwongxu
clatai

@ay c6 thé duwoc cap nhat khi cé thém théng tin va tai nguyén, vi vay quy vi hdy nhé kiém tra
gweb clia Quan LA tai http://www.ph lacounty.gov/media/Coronavirus/ d& xem ban cap nhat
nay’va huwéong dan lién quan.

Danh s&ch kiém tranay gém co:
(1) Céc chinh sach va bién phap thwc hién tai noi lam viéc dé bao vé strc khde nhan vién
(2) Céc bién phap nhdm dam bao khoang cach vat ly
(3) Céc bién phap nhdm dam bao kiém soat 1ay nhiém
(4) Giao tiép v&inhan vién va cdng ching
(5) Céac bién phap bdo dadm quyén tiép can céng minh dén cac phuc dich cé tinh cép thiét
N&m diém then chét nay phai duoc gidi quyét khi co s& clia quy vi trién khai bat ky nghi dinh téi mé ctva nao.
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Tat ca cac doanh nghiép dwoc néu trong hwéng dan Jhay phai thwe hién tat ca cac bién phap ap
dung cho ho dworc liét ké dwei day va phal chuan bi san sang dé giai thich ly do neu c6 bién phap
nao khong dwoc thwe hién vi khéng ap dung dwoc cho doanh nghiép.

Tén Doanh nghiép:

Dia chi Co sé:

Strc chira T6i da Trwéc day:

Strc chira Cho phép: 0

VIEN (PANH DAU VAO TAT CA CAC MUC AP DUNG CHO CO'SO)

A. CAC CHINH SACH VA BIEN PHAP THUC HIEN TAI NO'I LAM VIEC bE E C KHOE NHAN
0

Q T4t cad moi nguoi co thé thuc hién nhiém vu cong viéc cta ho 0’ c chi dinh lam nhw vay.
Piéu nay khong ap dung cho cac dich vu duoc phap luat yéu cau o’c tién hanh & mot dia diém

duwoc phép.

O Nhan vién dé bi tn thvong (nhirng nguwdi trén 65 tudi, u’o’@u trang strc khoe mén tinh) dwoc
phan cong cong viéc co thé duoc thie hién tai nha, bat i nd c6 thé va nén thao luan vé bat ky
mOi quan tdm nao vo&i bac si cua dich vu cham séc suc k oac dich vu y té nghé nghlep cua ho de
dwa ra quyét dinh phu hop khi tré lai noi 1am viéc.

QO Té&t ca nhan vién da duoc thong bao khong dén Iam néy bi bénh hodc néu ho co tiép xuc voi
Nguoi nhiém COVID-19. Nhan vién hiéu va lam t huo’ng dan cta DPH dé tw cach ly va kiém dich,
neu cod ap dung Chinh sach nghi phep tai noi I c da dwoc xem xét va stra ddi nham cam doan
rang nhan vién khoéng bi phat khi ho & nha vi

O Kiém trasang loc nhan vién khi dén noi du
theo huéng dan Kiém tra Sang loc khi Dén
triéu chirng ho, th& hut hoi, kho thé,
do hién co dang chiu lénh céch ly ho§c
xa hodac tryc tiep khinhan vién dé i
kha thi.

o Kiém tra sang loc cho kéf qua”Am tinh (Théng qua). Néu ngudi do khéng cé (céc) triéu chirng va
khong cé tiep xuc voi ng@oi dwoc xac dinh la bi nhiem COVID-19 trong 10 ngay qua, ho dwoc vao

co so va lam viéc hoém do
o Kiémtrasang | @ét quéa Duong tinh (Khdng thong qua):
. Neu n hwa dwoc chich nglra COVID-19" day dd va da co tiép xuc véi nguei dugc
i nhiém COVID-19 trong 10 ngay qua hoac hién dang chiu lénh kiem dich, ho
kh Q'C vao co s hodc lam viéc trong co so va phai duoc cho vé nha ngay lap twrc dé
'] kiém® dich tai nha. Cung ci&p cho ho huwéng dan kiém dich co6 tai
lacounty.gov/covidquarantine.

r
@\leu nguwdi doé bieu hién bat ky triéu chirng nao nhw da néu & trén hoac hién dang chiu [énh
cach ly, ho khong dwoc vao co s& hodc lam viéc trong co sé va phai duwoc cho vé nha ngay
lap tlrc dé cach ly tai nha. Cung cap cho ho hwdng dan cach ly céd tai
ph.lacounty.gov/covidisolation.

O Nguwoi lao dong duoc cung cép thong tin lién quan dén quyeén loi nghi phép ma van duoc chu lao déng
hoac chinh pha tra Iuong ma nhan vién cé quyén nhan dé ho dé dang on vé mat tai chinh khi& nha. Tim
doc thém thong tin vé cac chuwong frinh cuachinh phu hé tro nghi 6mva boi hoan chonguoilao dong do
COVID-19, bao gom quyen nghi dm cua nhan vién vi bi nhiém COVID-19 va dé chich ngtra COVID-19
theo Luat Nghi ém cé Tralwong Phu tréi do COVID-19 2021.

anh trucrc khinhan vién cé thé vao noi lam vjéc, tuan
aDPH. Viéc klemtra sang loc phai bao goém kiém tra vé
lanh, dot ngdt bi mét vi giac hoac khtru giac va liéu ngudi
n &ich hay kh(“)ng. Nhirng kiém tra nay cé thé duoc thwe hién ti

n kiémtranhiét dé cling nén dugc thye hién tai noi lam viéc néu

thng nguoidwocxemla da chich nglra COVID-19 day da khida qua it nhat hai (2)tuan sau khiho duwgc chich nglra liéu thi haitrong loat 2 lidu
vac Xin (VI du: vac-xin cla Pfizer-BioNTech hodc Modema), hodc da qua it nhathai (2) tuan sau khiho duoc chich ngtra loaivacxin don lidu (vi du:
véc-xin ctia Johnson and Johnson[J&J]/Janssen) Huong dannay ciing c6 thé dugc ap dungcho cac véc-xin ngira COVID-19 da dwoc TS chirc Y té
Thé gi6icho phép st dung khan cap (vi du: vac-xin clia AstraZeneca/Oxford).
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O Sau khi duwoc thong bao rang mot hodc nhiéu nhan wen/ngum lam nghe nha thau doc 1ap va nhan
vién tam thoi da co két qua xét nghiém duong tinh hodc c6 triéu ching giong voi cac triéu chirng cua
COVID 19 (ca nhlem) chu lao dong c6 san ké hoach dé (cac) ca nhiém nay tw cach ly tai nha va yéu
cdu tat ca nhan vién da phoi nhiém tai noi lam viéc voi (cac) ca nhiém nay ngay lap tuc tw kiém dich.
Ké hoach cta chu lao déng can xem xét mot nghi dinh dé tat ca nhan vién kiém dich duwoc t|ep can
hodc duoc xét nghlem COVID 19 de xac dinh xem liéu co thém trwéng hop phoi nhiém tai noi lam
viéc khong. Diéu nay co the yeu cau thém bién phap kiém soat COVID-19. Hay xem huwéng dan cua
co quan y té cong cong vé viéc dbi pho véi COVID-19 & noi lam viéc.

d Trong trwong hop chu lao dong, nguoi quan ly hodc ngwoi diéu hanh biét duwoc co a(3)ca nhiém
tré 1én tai noi lam viéc trong vong 14 ngay, chu lao déng can phai bdo céo vé ¢ g cho S Y té
Cbng cong Los Angeles cong theo sb (888) 397-3993 hodc (213) 240-7821 hoacguc uyen tai dia chi
www.redcap.link/covidreport. Néu x&c dinh cum ca nhiém tai noi lam viéc, ong cong sé bat
dau (ng pho voi cum ca nhiém, bao gom cung cap huwéng dan kiém soéat 13 i&m va cac khuyen
cdo, hé tro ky thuat va cac bién phap kiém soét cu the tai noi lam viecNMot nhan vién quan ly ca

nhiém clia S& Y t& Céng cdng sé dwoc phan cong dé diéu tra Curg= nham gitp hé tro' phan
ng cla co' 6. . @

Q Lich trinh lam viéc thay thé, sdp xép so le hodc chinh stra d3 W ea dé téi da hoa viéc duy tri
khoang cach vat ly.

O Tat ca cac nhan vién da duoc yéu cau tim kiém cham sdcy té Meu cac triéu chirng cda ho tré' nén
nghiém trong, bao gom dau dai dang & ngwc hoac tirc ng lan hoac moi hay mat tai xanh.

Q Tat ca nhan vién cé tlep xuc v&i nguoi khac déu dw cép mién_phi khéu trang thich hop co
che c& miii va miéng. Dé biét thém thong tin, xin xem tra ong tin vé Khau trang phong COVID-19 cla

DPH LAC tai http://publichealth.lacounty.gov/acd/gdagona2019/masks. Khéu trang sé duoc nhan vién

deo vao moi luc trong ngay lam viéc khi tiép xud N c6 kha nang tiép xuc voi ngudi khac. Cac nha

diéu hanh co s& cham s6c ca nhan ma co cugg™ ng dICh vu dm h0| khach hang pha| thao khau

trang dé nhan dich vu duoc dic biét khuyfTisea

tiep xuc voi khach hang khi 1dm weq trong @ tfwong trong nha—-loa| khdu trang co hiéu qua cao hdn

trong viéc bao vé chong lai sw 1ay nhij % g khili ti. Nhirng loai khéau trang dwoc khuyén dung la khau
va

trang N95 da dugc kiém tra dé v N wertién), khau trang KN95 hodac khau trang kép, do  Nguy co &y
lan COVID-19 trong nha la cao iét thém thong tin, xin hdy xem trang théng tin vé khau trang
phong COVID-19 cua DPH Quén tal dia chi http: //publlchealth lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks.
Theo Tiéu bang, nhitng ngudi duwo® bac si dich vu y té clia ho hwéng dan rang ho khong nén deo
khau trang do tinh trang benMy va nhitng nguoi lam coéng viéc lién quan dén tiép xdac thwong xuyén
V@i ngudi khac phai de@tyhlet bi bdo ho thay thé khong han ché, nhw tam che méat cé phan phu &

ria dwdi, mién 1a tinh tr c khée cta ho cho phép. Tam che mat co phan phi 6m khit dudi cam
|3 t6t nhAt. Khong d dung khau trang c6 van théd mot chiéu. Tt ca nhan vién pha| luén deo khau
trang vao moi Iyc, m viéc mét minh trong van phong riéng déng kin ctra hoac khi &n ubng. Ngoai
& dwgc quy dinNgr y doi voi nhan vién 1am viéec trong buong cb vach ngan virng chac vwot qua
ié ¥ ien kh| dung sé theo quy dlnh mm cho den khico thong bao moi.

i thoi diém khi an uong, nhan vién pha| duy tri khoang céach it nhét la sau feet voi nhwng nguo’l
i an udng, nén thwc hién & ngoai trdi va tranh xa nhung nguwoi khac, néu co thé. Viéc an
uong tai bubng hodc noi lam viéc dwoc khuyén khich hon viéc an trong phong ngh| g|a| lao néu viéc
an uodng trong buong hoac noi lam viéc tao ra khoang cach xa hon va rao can gilra cac nhan vién.
Viéc lay truyén COVID-19 c6 nhiéu kha ndng xay ra khi nhan vién tu hop cung nhau va khéng deo
khau trang.

Q Swrc chira ti da duoc glam xudng va khong gian gitra cac nhan vién dwoc t6i da hoa trong bét ky
phong hodc khu vwc ndao ma nhan vién sl dung cho céc biva an va/hoac gidi lao. Diéu nay da dat
dwoc bang céach:

o Dang quy dinh strc chira tbi da nhét quan véi viéc tao khoang céach it nhéat sau feet gilra cac ca
nhan trong cac phong hodc khu viec dwoc sir dung dé giai lao; va
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o Sap Xép so le gio nghi hoac gi& an dé giam sirc chira trong cac phong hoac khu vyc dung dé
an va ngh| va
o Dat cac_ban cach nhau tam feet va dam bao khoang cach sau feet gilva cac ghe thao r&i hoac
gan ghe lai v&i nhau dé giam swrc chira, daph dau trén san dé dam bao khoang céach va sap
xep chd ngoi theo cach giam thiéu viéc tlep xuc tryc dién. Viéc sir dung vach ngan dwoc
khuyén khich dé ngan chan s lay lan hon nlra nhung khong nén dwoc coi la mot bién phap
thay thé cho viéc giam strc chira va duy tri khodng cach vat ly.
o O nhitng noi ¢ thé, cac khu vuc nghi gidi lao ngoai trdi c6 mai che va ché ngdi da dwoc thiét 1ap
dé gitp ludn dam bao duy tri khoang cach vat Iy 6 feet gilra cac nhan vién.
Nhirng nhan vién luén phai & céch khach hang hoac dong nghiép trong vong say feet
bi bao vé tang cuong (vi du: tam che mat hoac kinh bao hc% ngoai viec deo khau trglig¥
nén gidm dén murc téi thiéu lwong thoi gian & trong khoang cach sau feet vojkkgciNgang. Nhiing nhan
vién thuc hién dich vu ma doi héi khach hang phai thao khau trang dé nhan d i du: cham soc da
mat, cat tia 16ng mat, cao rau, trang diém, v.v.) phai deo tam che mat bén ngoal au trang, nhwng cling

othém thlet
ca nhan vién

dac biét dwoc khuyen khich deo cac loai khau tran%co hiéu qua bao vé caoh nhw khau trang N95 da
duwoc kiémtra d6 vira van (wu tién), khau trang KN95 hoac khau trang tthém théng tin, xin hay
xem trang thdong tin vé khau trang phong COVIQ
http://publichealth. Iacountv gov/acd/ncorona2019/masks.

Nhirng nhan vién cung cép cho chii lao dong bang chirng cho th% hICh ngwa day du dwoc chon cé

DPH Quan LA tai

deo tam che mat hay khéng; ho van phai deo khau trang. DOi vONghtng nhan vién da dwoc chich ngwa
day du va da cung cap bang chung cho thay ho da chich ng OVI - 9 day du va chon khong deo tam
che mat, chd lao dong nén l&p va lwu Qite mot bién ban ghi lai giay t& ma moi nguoi trong s6 nhibtng
nhan vién nay da cung cap dé lam bang chiing vé viécMi gwa day dd cda hg. Cha lao déng khéng
can phai gitr ban sao cua bang chirng cho thay nhan vien\a Jluoc chich ngira day du.

o Nhirng nguwoi dwoe xem la da chich ngu’a‘ﬂ(m day da khi da qua it nhat 2 tuan ké tir khi ho

dwoc chich ngwralieu thy haj trong loat 2 lié in (vac xin clia Pfizer-BioNTech hoac Moderna)
hoac da qua it nhat 2 tuan ké t khiho d ¢l ngtra loai vac-xin don liéu (vac-xin cta Johnson
& Johnson [J&J]/Janssen)

o Nhirng loai glay td sau day dwoc ¢
19 day du ma nhén vién co thg
(co6 ghi tén cta ngudi dwoc G

@ an la bang chirng cho viéc da dwoc chich nglra COVID-

- cho ¢hu lao dong: thé can cwéc o6 anh va thé chich ngra
gPa, loai vac-xin dwoc chich ngwa va ngay chich ngua liéu cubi
cung) HOAC anh chup th§ glra dudi dang mét tai liéu réi HOAC anh chup thé chich nglra
cua nhén vién duoc luu tri? dién thoai hodc thiéf bi dién t&r HOAC tai liéu xac nhan nhan vién
da dwoc chich nglra day dd c bac si cham séc strc khde (cé ghi tén clia ngudi dwoc chich ngira
va xac nhan rang nhan wén dé da dwoc chich ngtra COVID-19 day du).

Khau trang sach da duo@ bi san cho nhan vién phong trwong hop khéu trang bi ban thi cé thé thay

éc. Khi cé thé, khau trang sach cling dwoc chuén bi cho khach hang trong
bi ban.

khau trang ma&i trong
truong hop khéu trar@
Nhan vién duc ao b& lu sach, co the giat dwoc hodc dung mét 1an dwoc thay it nhat mét 1an

mOi ngay nhwng xuyén hon néu &o bj ban.

Néu tanf ch &t va kinh bdo ho, dwgc stv dung, nhitng thiét bi nay phai dwoc vé sinh va khi trung
theo hw cia nha san xuat. Nhan vién rira hodc khir trung tay truwéc va sau khi str dung hoac

diéu u trang.
ranh cham vao mat, mdi va miéng.

3 thau doc 1ap va nhan vién tam thdi dwoc dao tao dung céach vé cac nghi dinh nay va co6 khéu
trang v thiét bi bdo vé c& nhan can thiét. Cha doanh nghlep phai thao luan vé cac nghi dinh nay voi
td chirc cung cdp nha thau doc lap va’hodc nhan vién tam thoi, truwdc khi ho quay tré lai lam viéc.

T4t ca cac ban lam viéc dwoc cach nhau it nhat sau feet.

Nhan vién dwoc phép nghi gidi lao thudng xuyén dé rira tay bang xa phong va nuwdc va nhan vién
nén cha tay bang xa phong trong 20 giay.

Céc khu vuc nghi gidi lao, phong vé sinh va cac khu vuwc chung khac dwoc khir trung theo tan suét
duwdi day, nhwng khéng dwdi mét [an moi ngay trong gid hoat ddéng clia co sé, theo lich trinh sau day:

o Khu vic nghi giai lao
o Phong vé sinh
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A% CouNtY O-F Los ANGELES
) Public Health
oRrP

o Khu vuc khac

O Nhan vién bj cdm chia sé thirc &n va dd udng.

O Nhan vién st dung chét tay rira hodc chét khir trung deo gang tay va cac thiét bi bao vé khac theo
yéu cau cla hwdng dan san pham.

O Chét khir trung va céc vat tw lién quan ludn c6 s&n cho nhan vién tai (cac) vi tri sau:

QO Dung dich rira tay khi trung c6 hiéu qua chéng lai COVID-19 ¢c6 s8n cho t4t ca nhag vién tai (cac) vi
tri sau: C

O M&i nhan vién dwoc phan cong cdng cu, thiét bi, vat tw lam viéc clua riéng\o a khéng gian lam
viéc dwoc xac dinh riéng. Viéc dung chung céac dd vat cdm tay dwoc gidm thiéu é3 loai bd.

O Trong pham vi kha thi, nghi dinh nay va céc; tai ‘Iiéu lien quan dén COWD-WR khac duoc tai xuéng tw
trang web vé Vi-rut Corona cua DPH cung cap bang ngén ng cﬂgt nhan vién.

O Nhan vién dugc dwa vao danh sach va hd tro nhw cac nha gido g9 dang, cing cb cac hudng
dan lién quan dén viéc duy tri khodng cach vat Iy va kiém soatSfii énh.

O Téat ca cac chinh sach dwgc mo ta trong danh sach kiémgtra nalNngoai céac chinh sach lién quan dén
dieu khoan tuyén dung déu dwgc ap dung cho nhan vién hang va bat ky céng ty nao khac c6 thé
dén co s& véi tu cach |a bén thir ba.

O Mot ban sao clia nghi dinh nay da dwoc phan phat cho%d?nhan vién.

Q Phan khdng bat budc—Mb ta cac bién phap khac

B. CAC BIEN PHAP NHAM PAM BAO KHO

0 S Iugng khach hang tai mot co s& ghaM\sot ca nhan da thap dé dam bao tat ca nhan vién va khach hang
co thé duy tri khoang cach vét ly
chira t0i da cua co s& cham soc ca

o Sb lwgng khach hang toiga tai co s& dwoc gidi han &:

U Cac bién phap duoc dw. dé dam bdo khodng cach vat ly it nhét sau feet gitra va gitka nhan vién va
khach hang, ngoai trg g%hi cung cap dich vy yéu cau phai tiep xuc gan. Cac bién phap nay bao
gom str dung cac pfig ng vat ly hoac tin hiéu thi giac (vi du: danh dau san, bang mau hoac cac
d4u hiéu dé chi i@ gn vién/khach hang nén dung).

Q Cac cudc hgn disc Sap xép so le dé tranh viéc nhan nhiéu khach mét 1an, dam bdo duy tri khoang
cach vé:*b'/ Ni? am bao du thdi gian dé lam sach va vé sinh dung cach gilra méi lan khach hang
ghé th3 m nhan khach vao ma khéng lay hen trwéece.

U Cong ng ky qua mang duoc sir dung bét cv khi ndo cé thé dé théng bao cho nhan vién khi
kh aMg den. Khach hang dwoc yéu cau doi bén ngoai hodc trong xe cla ho thay vi chd & khu
vire ti8g tan. Khu vue tiep tan nén dwoc stra doi dé ho trer du khoang cach vét ly, bao gom loai bé ghe
dwng va ghé sofa hodc dat ghé cach xa nhau. Nhirng nguwdi chd doi bén ngoai nén duy tri khoang
cach sau (6) feet v&i nhau.

O Nhéan vién khéng phuc vu nhiéu khach hang cung mét luc. Dich vu cho mét khach hang dwoc hoan
thanh trwdc khi mét khach hang méi dwoc phuc vu béi cung mét nhan vién.

a C?c khu lam viéc cta nhan vién duoc déi[ cach nhau it nhét 6 feet va cac khu,vu’C?chung duwoc sap
xép dé han ché s tu tap clia nhan vién dé dam bao duy tri khoang cach vét ly toi thieu 6 feet.

O Nhan vién da dwoc hwéng dan dé tranh bét tay, 6&m hoac thwc hién cac kiéu chao hoi twong tw lam
pha v& khoang cach vat ly.

O Nhan vién duwoc khuyén khich khéng tu tap tai cac khu vuc cé nhiéu ngudi qua lai.
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O Lwu lwong cong viéc dwoc xem xét lai va cac thay déi duwoc thuc hién d& cho phép duy tri khoang
cach vat ly trong qua trinh nhan va giao hang. K&, thung, bang théng bao hoac cac vét liéu ho tro di
chuyén khac duoc 1ap dat dé tranh nhu cdu phai giao dich mua ban truc tiép.

O Céc cudc hop clia nhan vién duwoc td chirc trong mot khu vwe cé thé diéu chinh khoang céach vat ly
hodc dwoc té chirc qua dién thoai hodc qua hoi thdo trén web.

| C. CAC BIEN PHAP KIEM SOAT LAY NHIEM

ng deo khau trang

O Viéc théng gié hiéu quala mét trong nhirng bién phap quan trong nhét dé kiém soét s I@Jyén qua cac
< kB

trong khoang thoi gian dai duoc déc biét khuyén céo phai tang cwong hé tho
Hwéng dan Tam thoi vé Théng gid, Loc khéng khi va Chéat lwong Khéng khi trfnq

Ofg gio. Tham khao

hat khi dung li ti. Cac dich vu trong nha ddi hai phai tiép xtc gan véi khach han
kitru’(‘ynq Trong nha

clia S& Y té Cong cdng California dé biét thong tin chi tiét.
o Dam bado hé théng HVAC dang hoat déng t6t va & murc tbi d %
cwong trong cac khu vee chung va phong danh cho khach. \ A
M& clra sb va cac ngudn thdng gié tw nhién khac trong to@_ s&, & mirc tbi da co thé.
Xem xét 1&p dat thém May Lam sach Khéng khi Luu dng ( ) & nhitngkhu vwc khong thé tang

>c thdng gid da dugc tang

cwong thong gié va nang cép hé théng bé loc khong k tdanha dé dat hiéu qua cao nhét cé thé.
o Xin luu y: Hé théng théng gi6 vanhiing cai thién ¢ #fg khong khi trong moi tru’c‘)’,ng trong nha
khac la nhirng bién phap bd sung va khong tha cho cac bién phap bao vé bat budc la deo

dudng hé hép thich hop), duy tri khoan nhat la sau feet gilra moi ngudi, rira tay thudng

khéu trang (ngoai trtr trong mot s6 moi tru’o’r%guy co cao doi hdi phai sir dung thiét bi bao vé
i thudc cac ho gia dinh khac nhau.

c nhan cudc hen va tw van/yéu cau vé nhirng diéu sau:

o Mang va str dung khéu tra 4t1a loai c6 day deo tai) trong khighé dén.

o Chd trong xe clia quy vi cho d%n thdi gian hen ctia quy vi.

o Khoéng duwatré em, ban t£ khach, ngudi xem hoac ngudi khac dén cudc hen.

o Néu cudc hen la oW em, thi cha me hoac nguoi qiém ho cé thé doi trong tiétmnhwng phai gil

khoang cach 6, OI'nhirng nguwdi khac va deo khau trang.

Khach dén co s@ %c nhé phai deo khau trang vao moi luc (trr khian hoac uong néu co ap dung)
trong khitrong c ac trong céac khudn vién san cla co s&. Diéu nay ap dung cho tatca nguo’l Ion va
tré em tg 2 tygi troWn. Nhirng ca nhéan da duwoc hwong dan khdng deo khéau trang béi bac sy ctia dich vu
ai s& dung t&m chan mét cé phan phd Q’ mép dwdi, dé tuan tha theo chi thj gua Tle,u
tinh trang strc khde cua ho cho’phép. Phan phi cé dang 6m vira khit dwdi cam la tot
ng cé van thd mét chieu phai cdm dwoc st dung. Khach hang cé thé thao khau trang
nhan cac dich vy doi hoi phal thdo khau trang (vi du: chdm séc da mét, cét tia 16ng mat, cao rau,
V... & hd tro cho suw an toan clia nhan vién cla quy vi va nhitng khach thdm quan khac, hay chuén
bi khdu trang cho nhitng khach dén ma khéng mang theo.
Duy tri nhat ky khach hang voi tat ca thong tin lién lac (tén, ngay/gio> dén, dia chi, dién thoai va email) néu
co thé, diéu nay co thé duwoc thye hién tai thoi diém dang ky.
Khach hang duoc kiém tra triéu chirng trdc khi c6 thé vao co' s6. Viéc kiém tra phai bao gom kiémtra vé
triéu chp’ng ho, th& hut hoi, kho thé’,)sc“)t hoac &n Ianb va liéu nguoi do hién co dang chiu Iénh cach ly
hoac kieém djch hay khoéng. Nhﬂ’pg kiém tra nay c6 thé duwgc thye hién truc tiép hoac qua cac phwong
thirc thay thé khac nhw cac hé thong dang ky qua mang hodc qua bang théng bao dan ¢ 16i vao co s& ghi
ro rang cac khach dén tham cé nhirng triéu chirng nay khéng nén vao co sé.
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o Kiém tra sang loc cho két qua Am tinh (Théng qua). Néu n% 01 d6 khéng co (cac) triéu chirng va
khéng cé tiép xuc véi ngudt duwee xac dinh 1a bi nhiem COVID-19 trong 10 ngay qua, ho dwoc vao
co s& va duwoc phuc vu.

o Kiém tra sang loc cho két qua Dwong tinh (Khéng théng qua):

= Néu ngudido da cé tiép xac voi ngudi dwoc xac dinh la bi nhiém COVID-19 trong 10 ngay
qua hoéc hién dang chiu lénh kiém dich, ho khéng dwoc vao co s, va phai dwoc cho ve
nha ngay Iap tirc dé kiem dich tai nha. Cung cap cho ho hwéng dan kiém dich cé tai dia chi
ph.lacounty.gov/covidquarantine.
= Néu ngudidé co bét ky triéu chirng nao nhw da néu & trén hoac hién dangmehiu I&énh cach
lé’ ho khong duwgc vao cg s& va phadi dwgc cho vé nha ngay Ié/p tor h%ch ly tai nha.
ung cap cho ho hwdng dan cach ly co tai dia chi ph.lacounty.gov/co ion.

o Cangudi kiem tra sang loc va khach hang nén deo khau trang dé kieém x c

éc

Gang tay dung mét lan duoc deo véi céc dich vu yéu cau co gang tay. Viéc deo g ?ay phai dwoc thuc
hrién két hgp voéi viéc rira tay thwong xuyén va viéc deo gang khong tha 0 Vviéc rlra tay thong
thudng.
Céc tién nghi, bao dm tram tw phuc vu thire an, ca phé, nwoc, va cag LYo g khac cho khach hang, da
duoc loai bo khoi khu vurc tiep tan. Thire an va do uong khong the dw&o vu cho khach hang.
Dung dich rtra tay khtr trung, khan lau khir tring, khan giay va th RC 86 san cho khach hang trong khu
vuee tiép tan va khu vuee lam viéc.
Nhan vién dang st dung tat ca cac thiét bi bdo vé can thiét, om bado vé mat va gang tay khi dwoc yéu
cau cho dich vu. )

o Nhan vién duwoc yéu cau phai deo khau trang vaofmoidioi diém.
Nhirng nhan vién thwc hién dich vu ma doi hdi khagh h hai thao khau trang dé nhan dich vu (vi du:
cham séc da mat, cat tia I6ng mat, cao rau, trang FEM v.v.) phai deo tam che mat bén ngoai khau trang,
nhwng cling dac biét dwoc khuyén khich deo ¢ Nau trang co hiéu qua bao vé cao hon, nhw khau
trang N95 da duorc kiem tra d6 viya van (wu tié ng KN95 hoac khau trang kép. Nhirng nhan vién
da cung cap cho chu lao_déng bang chun ho da chich ngtra day du duwoc Iwa chon cé deo tam
che mat hay khéng; ho van can phai deo k . Bé biét thémthdong tin, xin hdy xem trang thong tin vé
khau trang hong COVID-19 € PH Quan LA tai dia chi http:/publichealth.
lacounty.gov/acd/ncorona2019/mas Q
Nhirng nhan vién cung cép cho chy lg d g béng chirng cho théy ho da chich nglra day du duoc chon co
deo tam che mat hay khong; ho pfdi deo khau trang. D6i voi nhitng nhan vién da dwoc chich nglra
day duva da cung cap bén? ching thay ho da chich ngira COVID-19 day dd va chon khéng deo tam
che mat, chu lao déng nén ap vailuu gilr mot bién ban ghilai nhirng giay t& ma moi nguoi trong s6 nhivng
nhan vién nay da cung cap dé"lam bang ching ve viec chich ngra day du cua hg. Chad lao dong khong
can phai gilr ban sao cu chirng cho thay nhan vién da dwoc chich ngtra day du.

o Nhirng nguoi % AXEM la da chich nglra COVID-19 day du khi da qua it nhat 2 tuan ké tir khi ho

dworc chichn thir hai tronﬁ loat 2 lieu vac-xin (vac-xin ctia Pfizer-BioNTech hoac Moderna),
hoac da t 2 tuan ké tr khi ho dwoc chich ngtra loai vac-xin don liéu (vac-xin cia Johnson
& JohnsoNJJN]/Janssen)

o Nholoai Jidy to sau day dyoc chap nhan 1a bang chirng cho viéc da dugc chich ngira COVID-
1928y Wgpma nhan vién co thé xuat trinh cho chu lao ddng: The chich ngiva (co ghitén cia ngudi
ich ngtra, loai vac-xin dwgc chich nglra va ngay chich ngtra lieu cudi cung) HOAC anh
é chich nglra dwéi dang mot tai liéu réi HOAC anh chup thé chich nglra cua nhan vién
¥C |luu trir trén dién thoai hoac thiét b dién tr HOALC tai liéu xac nhan nhan vién da dwoc chich
glra day du cla bac si cham soc st khoe (co ghi tén cla nguwdi dwgce chich ngira va xac nhén
ang nhan vién dé da dwoc chich ngira COVID-19 day du).
Gang tay dung mét lan phai dwoc deo trong qua trinh lam dich vu va trong khi thyc hién vé sinh va khir
trung tat ca cac dung cu va bé mat sau moi lan phuc vu khach hang. o
Mot ké hoach vé sinh va khtr trung da dwoc phat trien dé giai quyét cac van deé sau:

o Khu vuc ¢6 nhiéu nguoi qua lai.

o Khu vyc chung va cac vat dung thwdng xu?/‘én dyoc cham vao (vi du: ban, tay cam, cong tac den,
dién thoai) can duoc khtr trung it nhat mét lan moi ngay trong gid lam viéc bang cach sir dung chat
khtr trung dwoc Cuc Bao vé Moi sinh (EPA) phé chuan.

o Tang cwong lam sach va kh&trun% cac bé mat & nhirng khu virc dwgre nhieu ngudi str dung hoac
cac bé mat ma nguwdi khdng deo khau trang thudng xuyén tiép xuc.
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o Té&t catay cAm, dng mém, voi phun va céc thiét bi khac trwéde (vi du: giwéng/budng tdm nang nhan
tao) va sau khi str dung cho khach hang.

Céac san pham duwoc chuany cia Cuc Béo vé Méi sinh (EPA) cép bénh vién duoc st dung dé lam sach va
khir trung bét civ thir gi khach hang tiép xuc, bao gom ban tri liéu, 90| ké mat, ghé ngbi, v.v. Thyc hién
theo khuyén ngh| clanhasan xuét san pham vé thdi gian tiép xdc véi sdn pham.
Mot nhan vién mbi ca duoc chi dinh dé giam sat va thwce thi cac quy trinh vé sinh va khiy tring bé sung, khi
can thiét.
Nhéan vién duwgc cho thdi gian dé thwc hién cac bién phap thuq hanh vé sinh trong (ﬁn viéc cla ho.
Nhiém vu don dep dwgc phan cong cho gi& lam viéc va la mdt phan nhiém vu ctia nhan gié
Ghé c6 bé mat cing, khong co xdp hodc gi6 1on c6 bé mat cing hodc bang nhya dé
ao lén trén hoac vao bén trong luén co san.
T4t ca cac thiét bi tai ban lam viéc va trong khu vuc tri liéu déu dwoc khir tring dungNacl gitra méi khach
hang.

o Dung cu khdng co xbp, chdng han nhw nhip ho&c kéo, dwgclam % nwdc nongva xa phong

dé loai bé bat ky manh vun nhé nao, rira sach va siy kho hoanst p theo, chung sé duoc nhung
vao chét khir tring da dang ky VO Cuc Bao vé M6i sinh tron % ¢i gian cho phép tlep xUc san
Q b:&

ang dat quan

pham theo quy dinh cianhasan xuét. Cac vat dung duoc o cudi thdi gian tiép xuc, rira sach
va lam khé bang khan gidy sach. ‘

o) E)Ql v&i cac dung cu dién nhw dung cu cat mong, dén hong dai, may ham néng khan va thiét bi
tham my, hay lam sach dung cu bang khan lau dé Igai t ky manh vunnao. Tiép theolaxit thuoc
kh(r trung cé dang ky v&i Cuc Bao vé Mai sinh (EP@ac lau chung trong toan bé théi gian tiép xuac
theo ghl chu cua huo’ng dan cua nha san xuat trong khi str dung binh xijt va ddm bao rang

phun vao déng co'.

o Dbi VO’I céc thiét b| dlen tw nhu may t|nh yen hinh cdm &ng, ban phim, diéu khién tir xa va may
ATM, loai bd céc vét ban c6 thé nhi y‘ 0. huc hién theo cac hwo’ng dan cua nha san xuat doi
VGi tat ca cac san phadmlam sach va g. Xem xét viéc str dung vo boc co thé lau chui dwoc cho
thlet bi dién tlr. Néu khong cod p/Clia nha san xuét, hay xem xét viéc st dung khanlau chira

con co chira it nhét 60% con ¢é ng man hinh cdm (ng. Lam khé bé mét k§ lwéng dé tranh lam
dong chét 16ng trén bé ma

Céc khu lam viéc duoc vé sinh va kg trung gitra mdi khach hang.
o Bao gébm xe day dung 9 ngan kéo, gwong cam tay, sdn phdm cham soc téc va cac sadn phdm
khac va hop dwng.
o Méikhach hang
Céc ban trilieu phai d

ung cdp mot chiéc do bolu hodc 4o choang méi.
U bang khan giady trai ban danh choviéc triliéu, khan 16ng sach hoac tam trai

sach sau méi lan sgedt

Do trai givong W’%éo 85 (ngay cé khi khach hang khéng dap chung) va givdng hodc ban dwoc khtr tring
dung caqh g&cic Bn khach hang st dung.

Nhan wef g tay dung mot lan khi thao khan trai giwdng da st dung, khan 16ng va céc loai vai khac, ké
lau khach cho méi lan tri liéu.

Tawga O vai ban, ké ca khan va 4o khoac déu dwoc dat trong hdp kin va khong dwoc sy dung lai cho
i dwoc giat dung cach bang dichvugiatla thuo’ng mai hodc quy trinh giat bao gbmngam trong nwéc
nong ithhat 160°F trong it nhat 25 phut. Pirng gid d6 gidt ban.

Cét gilr tAt ca cac khan sach & noi dwoc bdo vé sach sé&. Dam bao nhan vién x(r Iy khan ban phai mang géng
tay.

Toan bd co s&, bao gdm cac khu vuc trung bay sadn phdm, dwoc lam sach va khir tring it nhat mbi ngay.
San nha dwoc hut buikhi co thé, thay vi quét hodc duing cac phuong phap khac d& ngén chan sy phat tan
mam bénh vao khéng khi.

T4t ca cac “san pham dung th(” d4 bi loai bd va da virt di.

Phong vé sinh va cac noi rira tay dwoc du trir xa phong, khan gidy va glay vé sinh vaduwoc vé sinh thuwdng
xuyé&n bang chét khir truing dwoc Cuc Bao vé Méi sinh (EPA) phé chuan.

AAPPENDIX R: Reopening Protocol for Personal Care Establishments Page 8 of 12
Revised 5/20/2021 (Vietnamese)



SO'YTE CONG CONG QUAN LOS ANGELES
LENH CUA VIEN CHUC YTE

COUNTY OF LOoS ANGELES

O Phong vé sinh khéng cé bat ky san phdm khéng can thiét nao nhw nén hodc céc vat dung khéc.

QO Thiét bj khéng can cham tay vao dworc Iap dat & bat cir noi nao kha thi (bao gém ca phong vé sinh) dé giam
nguy co nhiém ban.

O Giao dich khéng tién mat duoc khuyén khich manh mé. Néu hop ly, khach hang dwoc cho phép ty quet thé
tin dung/thé ghi no clariéng ho va dau doc thé dwoc vé sinh gitba moi lan str dung cla khach. ]
Néu khéng thé thanh toan bang dién t&r hoac thé, khach hang nén thanh toan bang tién mat hoac chi phiéu
v@i sO tién chinh xac.

O Phéan khoéng bat budc- M6 ta cac bién phap khac dé thac day kiém soat nhiém bénh:

LUU Y BO SUNG DANH CHO CHUYEN VIEN THAM MY VE DA, DICH VU CHA VA THAM MY

O Nhan vién va khach hang duoc yéu cau phai deo khau trang moi luc triv khi digh vu ngthu’c hién doi hoi
khach hang phai thao khau trang. Trong trvong hop khach hang phai th 20 MQau trang de nhan dich vuy,
nhan vién pha| deo tdm che mat bén ngoai khau trang va dic biét duo ich deo loai khau trang
c6 hiéu gua bado vé cao hon trong viéc chong lai sy lay nhiém qua cag i, nhw khau trang N95 da
duoc klemtra do vira van, khdu trang KN95 va khau trang kép. Nhirn ién da cung cap cho chd lao
dong bang chwng cho thay ho da chich ngtva ddy du duoc I p deo tAm che mat hay khéng; ho

g cap bang chtrng cho thay ho da chich

van can phai deo khau trang.
O Bbi véi nhivng nhan vién da dwoc chich nglra day da va dge
ngtra COVID-19 day da va chon khdng deo tam che mat, ch @ HOng nén Iap va lvu gir mét bién ban ghi
lai nhirng gidy to ma moi nguwdi trong s6 nhirng, nhan viEn g% da cung cap dé lam bang chu’ng vé viéc
chich ngwa day du cua ho. Chu lao déng khdng can phai gi#an sao cua bang ching cho thdy nhan vién
da dwoc chich nglra day du.
o Nhitng ngudi dwoc xem la da chich ngt E -19 day du khi d& qua it nhat 2 tuan ké tw khi ho

dwoc chich ngtral liéu thir haj trong loat in (vac-xin cua Pfizer-BioNTech hoac Moderna),
hodc da qua it nhat 2 tuan ké tw khi c chich ngtra loai vac-xin don liéu (vac-xin ciia Johnson
& Johnson [J&J]/Janssen)

o Nhirng loai glay t& sau day
19 day du ma nhan vién c

c nhan 1a bang ching cho viéc da dwoc chich nglra COVID-
trinh cho cht lao dong Thé chich ngwra (co ghitén cua nguo’l
dwoc chich ngwva, loai va oc chich ngtra va ngay chich nglra liéu cudi cung) HOAC anh
chup thé chich ngt‘J’a duéi g mét tai liéu roi HOAC anh chup thé chich nglra cta nhan vién
dwoc lwu triv tren dién t?al hoac thiét b dién tir HOAC tai Ileu xac nhan nhan vién da dwoc chich
nglra day du cla bac si®cham séc sirc khde (co ghi tén cla ngwdi dwoc chich ngva va xac nhan
rang nhan vién dg woc chich nglra COVID-19 day du).

dung cu va bé mat sau moi phlen phuc vu khach hang.

U Gang tay dung mot i c yéu cau s dung trong toan bo dich vu thdm my va trong khi thyc hién vé
sinh va kh(r trung tg

U Trwdce khi roi pigfig @, nhan vién \ phai thao va vt bo gang tay, rira tay hodc dung nwéc rira tay dung

cach va dung khamgiay hosc khan gidy wot khir trung dé mé va déng clra phong tri lidu trong khi roi khai

phong
U Tatcac str dung mot lan, chang han nhw vong 16t miéng ndi sap dung mét 1an, béng gon, dai deo
cO va &uWfup chi dwoc str dung mot 1an va vt bo ngay lap tirc. Khdng duoc dung cac san p am mau, bao

gog c3 gdlem bét ct Iic nao.

4c co ndp va duwoc 16t bang mot tui nhwa dung mét lan.
Nhan vien dwoc yéu cau rira tay ngay sau khi hoan thanh dich vu.

LUU Y BO SUNG DANH CHO DICH VU MAT-XA (CAC CO SO KHONG PHAI CHAM SOC SU’C KHOE)
Khach hang duoc yéu cau riva tay trwdc khi cung cip bét ky dich vu ndo.

Viéc strdung gbi ké mat dung mét 1an va/hoac bdo vé ban, thiét bjlam dm ban, dém va céc vat dung khac
bang vo ¢6 thé dwoc thao ra va thay thé gitra méi khach hang st dung

Néu cung cép dich vu méat xa mat hoac cac dich vu khac trén phan mét, hay st dung gang tay khéng latex
cho phan tri liéu nay.

Dich vu trj liéu cho tay s& dwoc cung cip nhw 1a phan cudi cung cda dich vu.

(HN

0O 0O 0D
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Nhan vién duoc yéu ciu riva tay ngay sau khi hoan thanh dich vu mét-xa.

Phong tém, phong thay dd, hd boi, phong x0ng hoi khé va phong x6ng hoi w6t dwge mo clra cho khach
hang st dung & mirc 50% strc chira. Cac bién chi dan va danh dau trén san nén dwoc st dung dé dam
bao duy tri khodng cach vat ly thich hop khi khach hang dang & trong phong thay dd, hd boi, phong xéng
hoi khé va phong xéng hoi wot.

LUUY BO SUNG DANH CHO CAC DICH VU BIEN PHAN

Céc chuyén vién vé dién phan dwoc yéu cau phai deo khau trang moi luc va s dung g tay dung mét
lan trong subt qua trinh diéu tri cho khach hang. Mét tAm chan mét ciing duoc deg i%éu tri trén céc

vung mat ho&c cb khong cho phép khach hang deo khan che mat.
Nhip, con l&n va nap gilr kim dwoc lam sach va khir tring dung céch gitra mbi hahg.

Viéc strdung cac dung cu cire do dién dung mot lan khéng can dau do hodc co th o® st dung khi co
thé. Neu khdng st dung dau hodc nap dau do dung mét 1an, dau hodc ndp co W@ thao roi clia kim/dau gidr
may nhd I6ng dwoc lam sach va khir trung sau mdi khach hang. >

Kim dugc s dung cho dién phan la loai st dung mét lan, co thé bé» str dung, duwgc dong géi san
va vo trung va duoc virt bo vao hp dwng vét sac nhon dugc ca @ay sau khi st dung. Cac hop
chra vat sac nhon nay phai dwoc loai bd theo quy dinh vé chét t%

Céc don vij thiét bj vé sinh siéu am, kep va tht ca cac hop clytra, baOkgom cac bo phan co6 thé théo roi cla
chuing, dwoc lam sach va khutrung gilra moi khach hang th &ng dan ctia nha san xuét.
LUU Y BO SUNG CHO CAC NC@?‘HAN CO THE,
EM XAM VA CU’A HANG XO KHUYEN

TIEM XAM VA CUA H4N
Q Phéi deo gang tay dung mot Ian trong subt quag ¢ hién dich vu xam hoac xé khuyén va trong khi

O Nhan vién rira tay that sach bang xa phon

Q

tién hanh vé sinh va khir trung tat ca cac dung at sau moi lan lam viéc véi khach hang.

hoac str dung nwéc khir trung tay ngay treéc khi deo

va sau khi thao gang tay

Céc dich vu x06 khuyén va xam & vu @mleng duoc phép thuc hién, Nghé nhan thie hién cac dich
vu nay pha| deo tam che mat bén =Tl u trang va dac biét du@c khuyen khich deo khau trang co hleu
qua bao vé chéng lai sw lay truyen nh qua cac hat khi dung nho t6t hon, nhing khau trang nay co the la
khau trang N95, KN95 va khau tran kép da duwoc kiém tra do vira van véi khuon mat. Néu co thé, hay

tang cwdng théng gid tai khu vulthu’c hién nhirng dich vu nay.

o Nhirng nhén V|e ung cép cho chu lao dong b&ng chirng cho thay ho da chich ngira day du
khong bat buod o tam che mat; ho van can phai deo khau trang.
o Déi voi nhu’n%n vién da cung cép cho chu lao dong béng ching cho thdy ho d4 chich nglra

COVID- /3 chon khong deo tdm che mat, thi cha lao dong nén lap va luu gile mét bién
hing giay to ma moi ngudi trong so nhung nhan vién nay da cung cap dé 1am bang
e

ban hi
r‘kv C chich ngua day da cua ho. Chu lao déng khéng can phai giir ban sao cta bang
thay nhan vién da chich nglra day da.

h&rng nguoi dwoc xem la da chich nglra COVID-19 day dd khi da qua it nhat 2 tudn ké tir
khi ho dwoc chich ngwra liéu thi hai trong loat 2 liéu véc-xin (véc-xin cua Pfizer-BioNTech
hoac Moderna) hodc da qua it nhat 2 tudn ké tir khi ho dwoc chich ngtra loai vac-xin don
liéu (vac-xin cua Johnson & Johnson [J&J]/Janssen)
= Nhirng loai glay to sau day dwoc chép nhan 1a bang chirng cho viéc da chich ngtra COVID-
19 day dd ma nhan vién co thé xuét trinh cho chd lao dong: Thé chich nglra (co ghitén cua
ngwoi dwoc chich ngwa, loai vac-xin dwgc chich ngtra va ngay chich ngtra liéu cuoi cung)
HOAC anh chup thé chich ngtra dwdi dang mot tai liéu roi HOAC anh chup thé chich ngwra
cua nhan vién duoc lwu trir trén dién thoai hoéc thiét bi dién tir HOAC tai liéu xac nhan
nhan vién da dwoc chich ngtra day du cla bac sicham soc strc khée (co ghitén cianguwoi
dwoc chich nglrava xac nhan rdng nhan vién dé da dwoc chich ngira COVID-19 day da).

Ghé ngbi duoc sap xep sao cho d&m bao khoang céach tbi thiéu 1a 6 feet gitra cac khach hang. Cac co s&
nén xem xét st dung tdm ngan cach bd sung hoac vach ngan chéng thAm khac & noi thich hop.
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Nhan vién chi thwc hién dich vu xam hoac xé khuyén cho mét khach hang tai mét thoi diém.

LWU Y BO SUNG DANH CHO CAC TIEM LAM MONG
Khach hang phai rira tay truwéc khi dwoc cung cép dich vu lam mong.
Str dung mét vach ngan phya gitra nhan vién va khach hang véi phan trong duoc khoét dé tay hodc chan
c6 the tho ra bén dwdi dé tién hanh lam méng tay hoac méng chan, khi kha thi.
Chi cé mét tho' lam méng tai mé‘i ghé véi mét dich vu dworc cung cip mét luc.
Khach hang duwoc huwéng dan rang ho phai deo mét khau trang trong toan b6 thoi gian dj
Khau tran% phong doc dwgc st dung b&i nhan vién khi n_?uc“)n thong gioé khong du
dwagi gi¢i han phoi nhiém cho phép dwgc xac dinh trong Tiéu dé 8 Muc 5155. T
nhiém hoéa chat, chi cé khau trang phong doéc vé&i hop hoa chat két hop cx

uc

vu.
gi¥m phoi nhiém

ong hop phoi
aldvoi bd loc cu thé

m&i phu hop dé st dung. .

Chéu rlra chan phai dwoc khir trung bang chat khir trung da dang ky voi o vé Moéi sinh (EPA)
duwoc dan nhan la chat diét khuan, chat diét nam va chat diét vi-rut sa Nkhach hang. Tham khao
huwong dan cla nha san xuét trén dung dich. BAi v&i bon ngém ch ) tao song, bon rira chan
suc khi hodc bon ngdm chan khong dwong ong, chat khiv trang phai cho lwu thdong trong it nhat
10 phut. Bon ngam chan, bon rira va chau rtra chan phai dugc %a khtr trung dung cach sau
moi khach hang ngay ca khi s& dung miéng 16t nhwa dung nm&{ | oat déng lam méng chan duoc
thyc hién bén ngoai can han ché s6 bon/chau di déng va bon 8gau nay phai dwoc lam sach va kpff
trung bang chat kh&r trung cé dang ky voi Cuc Bao vé [féisinh dwoc dan nhan la chat diét khuan,
thudc diét nam va virucide. Tham khao hwéng dan cla xuat trén hon hgp. Nén khir trung bén
trong tiém lam méng ch& khéng phai & mdi trwdng bé ,
Xem xét viéc loai bo gia tru’n%1 bay son moéng tay dé gianNe#€m tiép xuc. Trong tru’c‘)’n%ho’p khong co gia
tru;n? bay son méng tay, cé thé sir dung bang ma ang mau nay phai dwoc lam sach va khir trung sau
moi [an khach hang s&r dung. Néu khong loai bg 4 ng bay son méng tay, cac lo son méng tay phai
dwoc lam sach va khir trung trwéc khi dat lai y g#ng bay. Dung cac vat dung dung moét lan bat ctr
khi ndo co6 thé. Bat ky vat dung nao khorgg R /0% dung moét lan deu phai duwoc khir trung hoan toan
gilba cac khach hang theo hwéng dan cua ong Lam téc va Tham my California.

Néu dung quat may, chang han n e ding hoac quat gan twong dwoc sir dung bén frong
hoac bén ngoai tiém, cac buwéc d wc hién dé giam thiéu luong gi6 tir quat thoi tryc tiep tw
nguwdi nay sang ngudi khac. T ng hop khéng bat quat hoac cat bd quat, hdy theo déi cac
nguy co thwong tich do nhiét co ra va thyc hién cac buédc dé giam thiéu chung.

Tat ca cac vat dung dang mét [an, €hang han nhw dla mong bang bia cirng, bang giay cat cho may
khoan va dia cha méng, dép #€Ung mdt lan, dung cu tach ngdn chan va dung cu son mong, chi dwoc
str dung mét l1an va ngay&p tirc vt bé vao thung rac coé boc 16t va nap day.

CAC BIEN PHAP GI VOI CONG CHUNG

Q
Q

Mot ban sag ciaRghPdinh nay ho&c ban sao Chirng chi Tuén tha An toan vé COVID-19 cya co s¢ do

Quan Lgs Afjgeles Cep, néu co, duoc dang ¢ tat ca cac 16i vao co s@ danh cho cdng ching. Bé biét thém

thén? ti 3NgE hoan thanh chwong trinh tw chirng nhan tuan thd an toan COVID-19, hdy vao trang
/ Jacounty.gov/eh/covid19cert.htm. Cac co sé& phai gitr mdt ban sao ctia cac Nghi dinh thw

taico s m xét, theo yéu cau.

_ 6ng bao cho khach hang biét rang ho s& duoc kiém tra cac triéu ching khi dén noi, dwoc yéu

cau sUNlung dung dich rtra tay khir trung va deo khau trang dwgc dan & tat ca cac 16i vao.

Bang chi bao duorc dat dé nhéc nhé khach hang duy tri khoang cach xa hoi sau (6) feet, riva tay hodc st

dung chat khir trung khi vao dén nqi, & nha néu ho bi bénh hoac coé cac triéu chirng phu hop véi COVID-

19 va dé truyen dat cac thay doi vé dich vu cung cap. Bang chi bao phai dwgc dang & nhirng vi tri co thé

nhin thay r6, bao gom ca hinh minh hoa va dwoc cung cap dwdi dang ky thuét sO (vi du: théng qua e-mail).

Xem trang web Huwéng dan vé COVID-19 cua DPH cua Quan dé biét them cac tai nguyén va vi du vé bang

chidan ma cac doanh nghiép cé thé str dung.

Bang chi bdo dwoc dét trong khu vuc trung bay dé cho khach hang biét khu vire nay dwoc 1dm sach va

khir trung hang ngay.

Céc kénh truc tuyén clia go s& (trang web, phwong tién truyén thong xa hoi, v.v.) cung cép théng tin ré

rang ve gi& lam viéc, yéu cau st dung khau trang bang vai, cac chinh sach lién quan déen viéc dat lich hen,
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ch& bén ngoai hodc trong xe cua ho dé dat lich hen, dat hang trwdc, thanh toan truwédc, nhan hang va/hoac
céac van deé lién quan khéc.

CAC BIEN PHAP BAO BDAM QUYEN TIEP CAN CONG MINH BEN CAC PHUC DICH CAP THIET

Céc phuc dich ¢6 tinh cép thiét déi véi khach hang/khach hang st dung dich vu da duoc wu tién.
Giao dich hoac dich vu cé thé dwoc cung cép tlr xa da dwoc chuyén sang hinh thire truc tuyén.
Cac bién phap da dwgc lap ra dé dam bao quyen tiép can hang hoa va phuc dich cho @g khach hang

bi han ché vé di chuyén va/hoac c6 nguy co cao & khéng gian cong cong. 3

(o2 cac trangriéng,

coo | m

Bat ky bién phap b6 sung nao khong dwoc bao gom & trén can phaidw
ma doanh nghlep phai dinh kém vao tai I|eu né

: @

\ "
Quy vi cé thé lién lac véi ngwoi sau@u
cau héi hodc nhan xétvé nghldmh y:

Tén Ngwoi lién lac caa Doanh nghiép: E

Sé dién thoai:
Ngay stra d6i gan nhat:
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	Nghị định thư Mở cửa lại dành cho Cơ sở Chăm sóc Cá nhân: Phụ lục R
	Danh sách kiểm tra này gồm có:
	(1) Các chính sách và biện pháp thực hiện tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe nhân viên
	(2) Các biện pháp nhằm đảm bảo khoảng cách vật lý
	(3) Các biện pháp nhằm đảm bảo kiểm soát lây nhiễm
	(4) Giao tiếp với nhân viên và công chúng
	(5) Các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận công minh đến các phục dịch có tính cấp thiết
	Năm điểm then chốt này phải được giải quyết khi cơ sở của quý vị triển khai bất kỳ nghị định tái mở cửa nào.
	Tất cả các doanh nghiệp được nêu trong hướng dẫn này phải thực hiện tất cả các biện pháp áp dụng cho họ được liệt kê dưới đây và phải chuẩn bị sẵn sàng để giải thích lý do nếu có biện pháp nào không được thực hiện vì không áp dụng được cho doanh nghiệp.
	 Tất cả mọi người có thể thực hiện nhiệm vụ công việc của họ ở nhà sẽ được chỉ định làm như vậy. Điều này không áp dụng cho các dịch vụ được pháp luật yêu cầu phải được tiến hành ở một địa điểm được phép.
	 Nhân viên dễ bị tổn thương (những người trên 65 tuổi, người có tình trạng sức khỏe mãn tính) được phân công công việc có thể được thực hiện tại nhà, bất cứ khi nào có thể và nên thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào với bác sĩ của dịch vụ chăm sóc...
	 Tất cả nhân viên đã được thông báo không đến làm việc nếu bị bệnh hoặc nếu họ có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Nhân viên hiểu và làm theo hướng dẫn của DPH để tự cách ly và kiểm dịch, nếu có áp dụng. Chính sách nghỉ phép tại nơi làm việc đã đượ...
	 Kiểm tra sàng lọc nhân viên khi đến nơi được tiến hành trước khi nhân viên có thể vào nơi làm việc, tuân theo hướng dẫn Kiểm tra Sàng lọc khi Đến Nơi của DPH. Việc kiểm tra sàng lọc phải bao gồm kiểm tra về triệu chứng ho, thở hụt hơi, khó thở, sốt ...
	 Sau khi được thông báo rằng một hoặc nhiều nhân viên/người làm nghề, nhà thầu độc lập và nhân viên tạm thời đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng giống với các triệu chứng của COVID-19 (ca nhiễm), chủ lao động có sẵn kế hoạch để (c...
	 Trong trường hợp chủ lao động, người quản lý hoặc người điều hành biết được có từ ba (3) ca nhiễm trở lên tại nơi làm việc trong vòng 14 ngày, chủ lao động cần phải báo cáo về cụm này cho Sở Y tế Công cộng Los Angeles cộng theo số (888) 397-3993 hoặ...
	 Lịch trình làm việc thay thế, sắp xếp so le hoặc chỉnh sửa đã được lập ra để tối đa hóa việc duy trì khoảng cách vật lý.
	 Tất cả các nhân viên đã được yêu cầu tìm kiếm chăm sóc y tế nếu các triệu chứng của họ trở nên nghiêm trọng, bao gồm đau dai dẳng ở ngực hoặc tức ngực, lú lẫn hoặc môi hay mặt tái xanh.
	 Tất cả nhân viên có tiếp xúc với người khác đều được cung cấp miễn phí khẩu trang thích hợp có che cả mũi và miệng. Để biết thêm thông tin, xin xem trang thông tin về Khẩu trang phòng COVID-19 của DPH LAC tại http://publichealth.lacounty.gov/acd/nco...
	 Nhân viên được hướng dẫn giặt hoặc thay thế khẩu trang hàng ngày.
	o Đăng quy định sức chứa tối đa nhất quán với việc tạo khoảng cách ít nhất sáu feet giữa các cá nhân trong các phòng hoặc khu vực được sử dụng để giải lao; và
	o Sắp xếp so le giờ nghỉ hoặc giờ ăn để giảm sức chứa trong các phòng hoặc khu vực dùng để ăn và nghỉ; và
	o Đặt các bàn cách nhau tám feet và đảm bảo khoảng cách sáu feet giữa các ghế, tháo rời hoặc gắn ghế lại với nhau để giảm sức chứa, đánh dấu trên sàn để đảm bảo khoảng cách và sắp xếp chỗ ngồi theo cách giảm thiểu việc tiếp xúc trực diện. Việc sử dụng...
	o Ở những nơi có thể, các khu vực nghỉ giải lao ngoài trời có mái che và chỗ ngồi đã được thiết lập để giúp luôn đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý 6 feet giữa các nhân viên.
	 Những nhân viên luôn phải ở cách khách hàng hoặc đồng nghiệp trong vòng sáu feet phải đeo thêm thiết bị bảo vệ tăng cường (ví dụ: tấm che mặt hoặc kính bảo hộ) ngoài việc đeo khẩu trang. Tất cả nhân viên nên giảm đến mức tối thiểu lượng thời gian ở ...
	 Những nhân viên cung cấp cho chủ lao động bằng chứng cho thấy họ đã chích ngừa đầy đủ được chọn có đeo tấm che mặt hay không; họ vẫn phải đeo khẩu trang. Đối với những nhân viên đã được chích ngừa đầy đủ và đã cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã chíc...
	o Những người được xem là đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ khi đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được chích ngừa liều thứ hai trong loạt 2 liều vắc-xin (vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna), hoặc đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được chích ngừa l...
	o Những loại giấy tờ sau đây được chấp nhận là bằng chứng cho việc đã được chích ngừa COVID-19 đầy đủ mà nhân viên có thể xuất trình cho chủ lao động: thẻ căn cước có ảnh và thẻ chích ngừa (có ghi tên của người được chích ngừa, loại vắc-xin được chích...
	 Khẩu trang sạch đã đượ chuẩn bị sẵn cho nhân viên phòng trường hợp khẩu trang bị bẩn thì có thể thay khẩu trang mới trong ca làm việc. Khi có thể, khẩu trang sạch cũng được chuẩn bị cho khách hàng trong trường hợp khẩu trang của họ bị bẩn.
	 Nhân viên được cung cấp áo bờ lu sạch, có thể giặt được hoặc dùng một lần được thay ít nhất một lần mỗi ngày nhưng thường xuyên hơn nếu áo bị bẩn.
	 Nếu tấm che mặt và kính bảo hộ được sử dụng, những thiết bị này phải được vệ sinh và khử trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nhân viên rửa hoặc khử trùng tay trước và sau khi sử dụng hoặc điều chỉnh khẩu trang.
	 Nhân viên tránh chạm vào mắt, mũi và miệng.
	 Các nhà thầu độc lập và nhân viên tạm thời được đào tạo đúng cách về các nghị định này và có khẩu trang và thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết. Chủ doanh nghiệp phải thảo luận về các nghị định này với tổ chức cung cấp nhà thầu độc lập và/hoặc nhân viê...
	 Tất cả các bàn làm việc được cách nhau ít nhất sáu feet.
	 Nhân viên được phép nghỉ giải lao thường xuyên để rửa tay bằng xà phòng và nước và nhân viên nên chà tay bằng xà phòng trong 20 giây.
	 Các khu vực nghỉ giải lao, phòng vệ sinh và các khu vực chung khác được khử trùng theo tần suất dưới đây, nhưng không dưới một lần mỗi ngày trong giờ hoạt động của cơ sở, theo lịch trình sau đây:
	o Khu vực nghỉ giải lao _________________________________________________________
	o Phòng vệ sinh         _________________________________________________________
	o Khu vực khác             _________________________________________________________
	 Nhân viên bị cấm chia sẻ thức ăn và đồ uống.
	 Nhân viên sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất khử trùng đeo găng tay và các thiết bị bảo vệ khác theo yêu cầu của hướng dẫn sản phẩm.
	 Chất khử trùng và các vật tư liên quan luôn có sẵn cho nhân viên tại (các) vị trí sau:
	_____________________________________________________________________________
	 Dung dịch rửa tay khử trùng có hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn cho tất cả nhân viên tại (các) vị trí sau:
	______________________________________________________________________________
	 Mỗi nhân viên được phân công công cụ, thiết bị, vật tư làm việc của riêng mình và không gian làm việc được xác định riêng. Việc dùng chung các đồ vật cầm tay được giảm thiểu hoặc loại bỏ.
	 Trong phạm vi khả thi, nghị định này và các tài liệu liên quan đến COVID-19 khác được tải xuống từ trang web về Vi-rút Corona của DPH cung cấp bằng ngôn ngữ của tất cả các nhân viên.
	 Nhân viên được đưa vào danh sách và hỗ trợ như các nhà giáo dục đồng đẳng, củng cố các hướng dẫn liên quan đến việc duy trì khoảng cách vật lý và kiểm soát nhiễm bệnh.
	 Tất cả các chính sách được mô tả trong danh sách kiểm tra này ngoài các chính sách liên quan đến điều khoản tuyển dụng đều được áp dụng cho nhân viên giao hàng và bất kỳ công ty nào khác có thể đến cơ sở với tư cách là bên thứ ba.
	 Một bản sao của nghị định này đã được phân phát cho mỗi nhân viên.
	 Phần không bắt buộc—Mô tả các biện pháp khác:
	_________________________________________________________________________________
	 Số lượng khách hàng tại một cơ sở chăm sóc cá nhân đủ thấp để đảm bảo tất cả nhân viên và khách hàng có thể duy trì khoảng cách vật lý nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng không được vượt quá 75% sức chứa tối đa của cơ sở chăm sóc cá nhân.
	o Số lượng khách hàng tối đa tại cơ sở được giới hạn ở: ________________________
	 Các biện pháp được đưa ra để đảm bảo khoảng cách vật lý ít nhất sáu feet giữa và giữa nhân viên và khách hàng, ngoại trừ trong khi cung cấp dịch vụ yêu cầu phải tiếp xúc gần. Các biện pháp này bao gồm sử dụng các phân vùng vật lý hoặc tín hiệu thị g...
	 Các cuộc hẹn được sắp xếp so le để tránh việc nhận nhiều khách một lần, đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý và để đảm bảo đủ thời gian để làm sạch và vệ sinh đúng cách giữa mỗi lần khách hàng ghé thăm. Không nhận khách vào mà không lấy hẹn trước.
	 Công nghệ đăng ký qua mạng được sử dụng bất cứ khi nào có thể để thông báo cho nhân viên khi khách hàng đến. Khách hàng được yêu cầu đợi bên ngoài hoặc trong xe của họ thay vì chờ ở khu vực tiếp tân. Khu vực tiếp tân nên được sửa đổi để hỗ trợ đủ kh...
	 Nhân viên không phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc. Dịch vụ cho một khách hàng được hoàn thành trước khi một khách hàng mới được phục vụ bởi cùng một nhân viên.
	 Các khu làm việc của nhân viên được đặt cách nhau ít nhất 6 feet và các khu vực chung được sắp xếp để hạn chế sự tụ tập của nhân viên để đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu 6 feet.
	 Nhân viên đã được hướng dẫn để tránh bắt tay, ôm hoặc thực hiện các kiểu chào hỏi tương tự làm phá vỡ khoảng cách vật lý.
	 Nhân viên được khuyến khích không tụ tập tại các khu vực có nhiều người qua lại.
	 Lưu lượng công việc được xem xét lại và các thay đổi được thực hiện để cho phép duy trì khoảng cách vật lý trong quá trình nhận và giao hàng. Kệ, thùng, bảng thông báo hoặc các vật liệu hỗ trợ di chuyển khác được lắp đặt để tránh nhu cầu phải giao...
	 Các cuộc họp của nhân viên được tổ chức trong một khu vực có thể điều chỉnh khoảng cách vật lý hoặc được tổ chức qua điện thoại hoặc qua hội thảo trên web.
	o Nếu cuộc hẹn là cho trẻ em, thì cha mẹ hoặc người giám hộ có thể đợi trong tiệm nhưng phải giữ khoảng cách 6 feet với những người khác và đeo khẩu trang.
	 Duy trì nhật ký khách hàng với tất cả thông tin liên lạc (tên, ngày/giờ đến, địa chỉ, điện thoại và email) nếu có thể, điều này có thể được thực hiện tại thời điểm đăng ký.
	 Khách hàng được kiểm tra triệu chứng trước khi có thể vào cơ sở. Việc kiểm tra phải bao gồm kiểm tra về triệu chứng ho, thở hụt hơi, khó thở, sốt hoặc ớn lạnh và liệu người đó hiện có đang chịu lệnh cách lý hoặc kiểm dịch hay không. Những kiểm tra n...
	o Cả người kiểm tra sàng lọc và khách hàng nên đeo khẩu trang để kiểm tra sàng lọc.
	 Găng tay dùng một lần được đeo với các dịch vụ yêu cầu có găng tay. Việc đeo găng tay phải được thực hiện kết hợp với việc rửa tay thường xuyên và việc đeo găng không thay thế cho việc rửa tay thông thường.
	 Các tiện nghi, bao gồm trạm tự phục vụ thức ăn, cà phê, nước, và các mặt hàng khác cho khách hàng, đã được loại bỏ khỏi khu vực tiếp tân. Thức ăn và đồ uống không thể được phục vụ cho khách hàng.
	 Dung dịch rửa tay khử trùng, khăn lau khử trùng, khăn giấy và thùng rác có sẵn cho khách hàng trong khu vực tiếp tân và khu vực làm việc.
	 Nhân viên đang sử dụng tất cả các thiết bị bảo vệ cần thiết, bao gồm bảo vệ mắt và găng tay khi được yêu cầu cho dịch vụ.
	o Nhân viên được yêu cầu phải đeo khẩu trang vào mọi thời điểm.
	 Những nhân viên thực hiện dịch vụ mà đòi hỏi khách hàng phải tháo khẩu trang để nhận dịch vụ (ví dụ: chăm sóc da mặt, cắt tỉa lông mặt, cạo râu, trang điểm, v.v.) phải đeo tấm che mặt bên ngoài khẩu trang, nhưng cũng đặc biệt được khuyến khích đeo c...
	 Những nhân viên cung cấp cho chủ lao động bằng chứng cho thấy họ đã chích ngừa đầy đủ được chọn có đeo tấm che mặt hay không; họ vẫn phải đeo khẩu trang. Đối với những nhân viên đã được chích ngừa đầy đủ và đã cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã chíc...
	o Những người được xem là đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ khi đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được chích ngừa liều thứ hai trong loạt 2 liều vắc-xin (vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna), hoặc đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được chích ngừa l...
	o Những loại giấy tờ sau đây được chấp nhận là bằng chứng cho việc đã được chích ngừa COVID-19 đầy đủ mà nhân viên có thể xuất trình cho chủ lao động: Thẻ chích ngừa (có ghi tên của người được chích ngừa, loại vắc-xin được chích ngừa và ngày chích ngừ...
	 Găng tay dùng một lần phải được đeo trong quá trình làm dịch vụ và trong khi thực hiện vệ sinh và khử trùng tất cả các dụng cụ và bề mặt sau mỗi lần phục vụ khách hàng.
	 Một kế hoạch vệ sinh và khử trùng đã được phát triển để giải quyết các vấn đề sau:
	o Khu vực có nhiều người qua lại.
	o Khu vực chung và các vật dụng thường xuyên được chạm vào (ví dụ: bàn, tay cầm, công tắc đèn, điện thoại) cần được khử trùng ít nhất một lần mỗi ngày trong giờ làm việc bằng cách sử dụng chất khử trùng được Cục Bảo vệ Môi sinh (EPA) phê chuẩn.
	o Tăng cường làm sạch và khử trùng các bề mặt ở những khu vực được nhiều người sử dụng hoặc các bề mặt mà người không đeo khẩu trang thường xuyên tiếp xúc.
	o Tất cả tay cầm, ống mềm, vòi phun và các thiết bị khác trước (ví dụ: giường/buồng tắm nắng nhân tạo) và sau khi sử dụng cho khách hàng.
	 Các sản phẩm được chuẩn y của Cục Bảo vệ Môi sinh (EPA) cấp bệnh viện được sử dụng để làm sạch và khử trùng bất cứ thứ gì khách hàng tiếp xúc, bao gồm bàn trị liệu, gối kê mặt, ghế ngồi, v.v. Thực hiện theo khuyến nghị của nhà sản xuất sản phẩm về ...
	 Một nhân viên mỗi ca được chỉ định để giám sát và thực thi các quy trình vệ sinh và khử trùng bổ sung, khi cần thiết.
	 Nhân viên được cho thời gian để thực hiện các biện pháp thực hành vệ sinh trong ca làm việc của họ. Nhiệm vụ dọn dẹp được phân công cho giờ làm việc và là một phần nhiệm vụ của nhân viên.
	 Ghế có bề mặt cứng, không có xốp hoặc giỏ lớn có bề mặt cứng hoặc bằng nhựa để khách hàng đặt quần áo lên trên hoặc vào bên trong luôn có sẵn.
	 Tất cả các thiết bị tại bàn làm việc và trong khu vực trị liệu đều được khử trùng đúng cách giữa mỗi khách hàng.
	o Dụng cụ không có xốp, chẳng hạn như nhíp hoặc kéo, được làm sạch bằng nước nóng và xà phòng để loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nhỏ nào, rửa sạch và sấy khô hoàn toàn. Tiếp theo, chúng sẽ được nhúng vào chất khử trùng đã đăng ký với Cục Bảo vệ Môi sinh trong...
	o Đối với các dụng cụ điện như dụng cụ cắt móng, đèn LED phóng đại, máy hâm nóng khăn và thiết bị thẩm mỹ, hãy làm sạch dụng cụ bằng khăn lau để loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nào. Tiếp theo là xịt thuốc khử trùng có đăng ký với Cục Bảo vệ Môi sinh (EPA) hoặ...
	o Đối với các thiết bị điện tử, như máy tính bảng, màn hình cảm ứng, bàn phím, điều khiển từ xa và máy ATM, loại bỏ các vết bẩn có thể nhìn thấy nếu có. Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm làm sạch và khử trùng. X...
	 Các khu làm việc được vệ sinh và khử trùng giữa mỗi khách hàng.
	o Bao gồm xe đẩy dụng cụ, ngăn kéo, gương cầm tay, sản phẩm chăm sóc tóc và các sản phẩm khác và hộp đựng.
	o Mỗi khách hàng được cung cấp một chiếc áo bờlu hoặc áo choàng mới.
	 Các bàn trị liệu phải được phủ bằng khăn giấy trải bàn dành cho việc trị liệu, khăn lông sạch hoặc tấm trải sạch sau mỗi lần sử dụng.
	 Đồ trải giường được tháo bỏ (ngay cả khi khách hàng không đắp chúng) và giường hoặc bàn được khử trùng đúng cách giữa các lần khách hàng sử dụng.
	 Nhân viên đeo găng tay dùng một lần khi tháo khăn trải giường đã sử dụng, khăn lông và các loại vải khác, kể cả chăn và khăn lau khách cho mỗi lần trị liệu.
	 Tất cả các đồ vải bẩn, kể cả khăn và áo khoác đều được đặt trong hộp kín và không được sử dụng lại cho đến khi được giặt đúng cách bằng dịch vụ giặt là thương mại hoặc quy trình giặt bao gồm ngâm trong nước nóng ít nhất 160 F trong ít nhất 25 phút. ...
	 Cất giữ tất cả các khăn sạch ở nơi được bảo vệ sạch sẽ. Đảm bảo nhân viên xử lý khăn bẩn phải mang găng tay.
	 Toàn bộ cơ sở, bao gồm các khu vực trưng bày sản phẩm, được làm sạch và khử trùng ít nhất mỗi ngày.
	 Sàn nhà được hút bụi khi có thể, thay vì quét hoặc dùng các phương pháp khác để ngăn chặn sự phát tán mầm bệnh vào không khí.
	 Tất cả các “sản phẩm dùng thử” đã bị loại bỏ và đã vứt đi.
	 Phòng vệ sinh và các nơi rửa tay được dự trữ xà phòng, khăn giấy và giấy vệ sinh và được vệ sinh thường xuyên bằng chất khử trùng được Cục Bảo vệ Môi sinh (EPA) phê chuẩn.
	 Phòng vệ sinh không có bất kỳ sản phẩm không cần thiết nào như nến hoặc các vật dụng khác.
	 Thiết bị không cần chạm tay vào được lắp đặt ở bất cứ nơi nào khả thi (bao gồm cả phòng vệ sinh) để giảm nguy cơ nhiễm bẩn.
	 Giao dịch không tiền mặt được khuyến khích mạnh mẽ. Nếu hợp lý, khách hàng được cho phép tự quẹt thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của riêng họ và đầu đọc thẻ được vệ sinh giữa mỗi lần sử dụng của khách.
	Nếu không thể thanh toán bằng điện tử hoặc thẻ, khách hàng nên thanh toán bằng tiền mặt hoặc chi phiếu với số tiền chính xác.
	 Phần không bắt buộc - Mô tả các biện pháp khác để thúc đẩy kiểm soát nhiễm bệnh:
	_________________________________________________________________________________
	 Đối với những nhân viên đã được chích ngừa đầy đủ và đã cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ và chọn không đeo tấm che mặt, chủ lao động nên lập và lưu giữ một biên bản ghi lại những giấy tờ mà mỗi người trong số những nhân ...
	o Những người được xem là đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ khi đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được chích ngừa liều thứ hai trong loạt 2 liều vắc-xin (vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna), hoặc đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được chích ngừa l...
	o Những loại giấy tờ sau đây được chấp nhận là bằng chứng cho việc đã được chích ngừa COVID-19 đầy đủ mà nhân viên có thể xuất trình cho chủ lao động: Thẻ chích ngừa (có ghi tên của người được chích ngừa, loại vắc-xin được chích ngừa và ngày chích ngừ...
	 Tất cả các đồ dùng sử dụng một lần, chẳng hạn như vòng lót miệng nồi sáp dùng một lần, bông gòn, dải đeo cổ và đầu phun chỉ được sử dụng một lần và vứt bỏ ngay lập tức. Không được dùng các sản phẩm mẫu, bao gồm cả đồ trang điểm bất cứ lúc nào.
	 Khách hàng được yêu cầu rửa tay trước khi cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.
	 Việc sử dụng gối kê mặt dùng một lần và/hoặc bảo vệ bàn, thiết bị làm ấm bàn, đệm và các vật dụng khác bằng vỏ có thể được tháo ra và thay thế giữa mỗi khách hàng sử dụng.
	 Nếu cung cấp dịch vụ mát xa mặt hoặc các dịch vụ khác trên phần mặt, hãy sử dụng găng tay không latex cho phần trị liệu này.
	 Dịch vụ trị liệu cho tay sẽ được cung cấp như là phần cuối cùng của dịch vụ.
	 Nhân viên được yêu cầu rửa tay ngay sau khi hoàn thành dịch vụ mát-xa.
	 Phòng tắm, phòng thay đồ, hồ bơi, phòng xông hơi khô và phòng xông hơi ướt được mở cửa cho khách hàng sử dụng ở mức 50% sức chứa. Các biển chỉ dẫn và đánh dấu trên sàn nên được sử dụng để đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý thích hợp khi khách hàng đ...
	 Các chuyên viên về điện phân được yêu cầu phải đeo khẩu trang mọi lúc và sử dụng găng tay dùng một lần trong suốt quá trình điều trị cho khách hàng. Một tấm chắn mặt cũng được đeo khi điều trị trên các vùng mặt hoặc cổ không cho phép khách hàng đeo ...
	 Nhíp, con lăn và nắp giữ kim được làm sạch và khử trùng đúng cách giữa mỗi khách hàng.
	 Việc sử dụng các dụng cụ cực dò địện dùng một lần không cần đầu dò hoặc có thể được sử dụng khi có thể. Nếu không sử dụng đầu hoặc nắp đầu dò dùng một lần, đầu hoặc nắp có thể tháo rời của kim/đầu giữ máy nhổ lông được làm sạch và khử trùng sau m...
	 Kim được sử dụng cho điện phân là loại sử dụng một lần, có thể bỏ sau khi sử dụng, được đóng gói sẵn và vô trùng và được vứt bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn được cấp phép ngay sau khi sử dụng. Các hộp chứa vật sắc nhọn này phải được loại bỏ theo quy đị...
	 Các đơn vị thiết bị vệ sinh siêu âm, kẹp và tất cả các hộp chứa, bao gồm các bộ phận có thể tháo rời của chúng, được làm sạch và khử trùng giữa mỗi khách hàng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	 Phải đeo găng tay dùng một lần trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ xăm hoặc xỏ khuyên và trong khi tiến hành vệ sinh và khử trùng tất cả các dụng cụ và bề mặt sau mỗi lần làm việc với khách hàng.
	 Nhân viên rửa tay thật sạch bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng nước khử trùng tay ngay trước khi đeo và sau khi tháo găng tay.
	 Các dịch vụ xỏ khuyên và xăm ở vùng mũi và miệng được phép thực hiện. Nghệ nhân thực hiện các dịch vụ này phải đeo tấm che mặt bên ngoài khẩu trang và đặc biệt được khuyến khích đeo khẩu trang có hiệu quả bảo vệ chống lại sự lây truyền bệnh qua các ...
	o Những nhân viên đã cung cấp cho chủ lao động bằng chứng cho thấy họ đã chích ngừa đầy đủ không bắt buộc phải đeo tấm che mặt; họ vẫn cần phải đeo khẩu trang.
	o Đối với những nhân viên đã cung cấp cho chủ lao động bằng chứng cho thấy họ đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ và chọn không đeo tấm che mặt, thì chủ lao động nên lập và lưu giữ một biên bản ghi lại những giấy tờ mà mỗi người trong số những nhân viên này...
	 Những người được xem là đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ khi đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được chích ngừa liều thứ hai trong loạt 2 liều vắc-xin (vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna), hoặc đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được chích ngừa l...
	 Những loại giấy tờ sau đây được chấp nhận là bằng chứng cho việc đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ mà nhân viên có thể xuất trình cho chủ lao động: Thẻ chích ngừa (có ghi tên của người được chích ngừa, loại vắc-xin được chích ngừa và ngày chích ngừa liề...
	 Ghế ngồi được sắp xếp sao cho đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 6 feet giữa các khách hàng. Các cơ sở nên xem xét sử dụng tấm ngăn cách bổ sung hoặc vách ngăn chống thấm khác ở nơi thích hợp.
	 Nhân viên chỉ thực hiện dịch vụ xăm hoặc xỏ khuyên cho một khách hàng tại một thời điểm.

	 Khách hàng phải rửa tay trước khi được cung cấp dịch vụ làm móng.
	 Sử dụng một vách ngăn nhựa giữa nhân viên và khách hàng với phần trống được khoét để tay hoặc chân có thể thò ra bên dưới để tiến hành làm móng tay hoặc móng chân, khi khả thi.
	 Chỉ có một thợ làm móng tại mỗi ghế với một dịch vụ được cung cấp một lúc.
	 Khách hàng được hướng dẫn rằng họ phải đeo một khẩu trang trong toàn bộ thời gian dịch vụ.
	 Khẩu trang phòng độc được sử dụng bởi nhân viên khi nguồn thông gió không đủ để giảm phơi nhiễm dưới giới hạn phơi nhiễm cho phép được xác định trong Tiêu đề 8 Mục 5155. Trong trường hợp phơi nhiễm hóa chất, chỉ có khẩu trang phòng độc với hộp hóa c...
	 Chậu rửa chân phải được khử trùng bằng chất khử trùng đã đăng ký với Cục Bảo vệ Môi sinh (EPA) được dán nhãn là chất diệt khuẩn, chất diệt nấm và chất diệt vi-rút sau mỗi khách hàng. Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất trên dung dịch. Đối với bồn n...
	 Xem xét việc loại bỏ giá trưng bày sơn móng tay để giảm điểm tiếp xúc. Trong trường hợp không có giá trưng bày sơn móng tay, có thể sử dụng bảng màu, bảng màu này phải được làm sạch và khử trùng sau mỗi lần khách hàng sử dụng. Nếu không loại bỏ gi...
	 Nếu dùng quạt máy, chẳng hạn như quạt bệ đứng hoặc quạt gắn tường được sử dụng bên trong hoặc bên ngoài tiệm, các bước đã được thực hiện để giảm thiểu luồng gió từ quạt thổi trực tiếp từ người này sang người khác. Trong trường hợp không bật quạt hoặ...
	 Tất cả các vật dụng dùng một lần, chẳng hạn như dũa móng bằng bìa cứng, băng giấy cát cho máy khoan và dũa chà móng, dép dùng một lần, dụng cụ tách ngón chân và dụng cụ sơn móng, chỉ được sử dụng một lần và ngay lập tức vứt bỏ vào thùng rác có bọc l...
	 Một bản sao của nghị định này hoặc bản sao Chứng chỉ Tuân thủ An toàn về COVID-19 của cơ sở do Quận Los Angeles cấp, nếu có, được đăng ở tất cả các lối vào cơ sở dành cho công chúng. Để biết thêm thông tin hoặc để hoàn thành chương trình tự chứng ...
	 Một bảng thông báo cho khách hàng biết rằng họ sẽ được kiểm tra các triệu chứng khi đến nơi, được yêu cầu sử dụng dung dịch rửa tay khử trùng và đeo khẩu trang được dán ở tất cả các lối vào.
	 Bảng chỉ báo được đặt để nhắc nhở khách hàng duy trì khoảng cách xã hội sáu (6) feet, rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng khi vào đến nơi, ở nhà nếu họ bị bệnh hoặc có các triệu chứng phù hợp với COVID-19 và để truyền đạt các thay đổi về dịch vụ cu...
	 Bảng chỉ báo được đặt trong khu vực trưng bày để cho khách hàng biết khu vực này được làm sạch và khử trùng hàng ngày.
	 Các kênh trực tuyến của cơ sở (trang web, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.) cung cấp thông tin rõ ràng về giờ làm việc, yêu cầu sử dụng khẩu trang bằng vải, các chính sách liên quan đến việc đặt lịch hẹn, chờ bên ngoài hoặc trong xe của họ để đ...
	Bất kỳ biện pháp bổ sung nào không được bao gồm ở trên cần phải được liệt kê ở các trang riêng, mà doanh nghiệp phải đính kèm vào tài liệu này.



